
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2 

 

Số:1464 /YCBG-BVĐKBN2 

V/v yêu cầu báo giá gói thầu: Mua 

sắm vật tư, dụng cụ triển khai phòng 

lấy mẫu xét nghiệm theo tiêu chuẩn 

ISO và vật tư cho khoa sản  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 02 năm 2026 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Gói thầu: Mua sắm vật tư, dụng cụ triển khai phòng lấy mẫu xét nghiệm 

theo tiêu chuẩn ISO và vật tư cho khoa sản 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, làm cơ sở tổ chức mua sắm gói thầu: Mua sắm vật tư, dụng cụ triển khai phòng 

lấy mẫu xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO và vật tư cho khoa sản với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2.  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga 

- Chức vụ: Văn thư 

- Số điện thoại: 0222.3821.242 

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 tiếp nhận báo giá theo một trong các cách 

thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư - Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 - 

Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Tỉnh Bắc Ninh. 

- Hoặc nhận qua email (bản quét PDF đã có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty 

và file excel) theo địa chỉ: bvdkbacninh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 02 năm 2026 đến trước 

16h30 ngày 12 tháng 02 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 

mailto:bvdkbacninh@gmail.com


02 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hoá chất, vật tư xét nghiệm, yêu cầu chi tiết Bảng sau: Theo 

Phụ lục đính kèm 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản hoá chất, vật tư xét nghiệm:  

 - Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho Vật tư, Bệnh viện đa khoa Bắc 

Ninh số 2, Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. 

- Hàng hóa được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu hàng tháng của 

Bệnh viện. 

- Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được yêu cầu từ Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 (Giao hàng trong 

giờ hành chính) 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến:03 tháng kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

-  Không tạm ứng. 

- Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán 

(hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan…) bên mua sẽ chuyển 

khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

- Chất lượng hàng hoá mới 100% 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản 

chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào 

khác. 

 

Nơi nhận:                                                                
- Như kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh ( đăng tải); 

- Cổng thông tin điện tử SYT ( đăng tải); 

- Phòng Công nghệ thông tin (đăng tải trên website của BV); 

- Lưu VT, HĐXDG. 

 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

      Hạ Bá Chân 



Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 

 Gói thầu: Mua sắm vật tư, dụng cụ triển khai phòng lấy mẫu xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO và vật tư cho khoa sản 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:1464 /YCBG-BVĐKBN2 ngày 09/02/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

STT Danh mục hàng hóa 

Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 

(Đối với các kích thước và thông số cố định cho phép chào các 

kích cỡ và thông số khác dao động trong khoảng ±10%) 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1  Băng cá nhân y tế 

- Chất liệu: Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước 

- Kích thước: 19mm x 72mm  

- Đã được tiệt trùng 

- Quy cách: ≥ 100 miếng/hộp 

Hộp 30 

2  Bộ đo huyết áp cơ 

- Bao gồm:  

+ 01 đồng hồ đo áp lực 

+ Hệ thống bơm khí gồm tối thiểu: 01 bóng bơm khí, 02 ống dẫn 

khí, 01 van xả khí 

+ Dải băng cuộn tay kích thước 140mmx500mm 

+ Bao hơi kích thước 120mmx220mm 

+ Ống nghe 2 mặt 

Bộ 5 

3  
Bông cầu sản khoa vô 

trùng 

- Độ acid bazơ: trung tính 

- Không chứa tinh bột và dextrin 

- Độ trắng: ≥ 80% 

- Có sợi cản quang đính kèm giúp phát hiện sót gạc 

Miếng 100 

4  Bông tẩm cồn tiệt trùng 

- Cồn: Isopropyl Alcohol 70% 

- Bông: 100% Cotton 

- Kích thước: 30mm x 30mm 

- Quy cách: ≥100 miếng / hộp 

Hộp 30 

5  Bơm hút thai 1 van 

- Ống bơm 60cc 

- Áp lực hút chân không: ≥ 600mmHg 

- Có 1 khóa van 

Cái 4 



6  Bơm hút thai 2 van 

- Ống bơm 60cc 

- Áp lực hút chân không: ≥ 600mmHg 

- Có 2 khóa van 

Cái 2 

7  Dây garo lấy máu có khoá 
- Chất liệu: vải co dãn 

- Có khóa cài. 
Cái 20 

8  Gối kê tay lấy máu 

- Ruột gối làm bằng mút xốp hoặc bông ép mút xốp hoặc bông ép 

- Vỏ gối làm bằng da, chống thấm 

- Hình dạng: hình nhữ nhật có vát nghiêng để tay đúng góc lấy 

máu. 

Cái 10 

9  Hộp chống sốc 

- Chất liệu: Nhựa PP 

- Phần nắp: gồm 2 mặt 

- Phần đáy hộp có khe dùng để chứa phác đồ điều trị  

- Kích thước: 265mmx195mmx70mm 

Cái 5 

10  Hộp inox chữ nhật nhỏ 
- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 10cm x20cm 
Cái 5 

11  Hộp inox chữ nhật to 
- Chất liệu: inox 

- Kích thước: 20cm x30cm 
Cái 5 

12  Hộp inox đựng bông tiêm 

- Chất liệu: inox 

- Có nắp 

- Kích thước: 7cm x 5cm x 7cm 

Cái 20 

13  Hộp inox hình trụ tròn 

- Chất liệu: thép không gỉ 

- Trụ cắm panh 

- Cao: 14 cm 

Cái 10 

14  Hộp inox tròn nhỏ 

- Chất liệu: inox 

- Có nắp 

- Kích thước: 20x14cm 

Cái 5 

15  Hộp inox tròn to 

- Chất liệu: inox 

- Có nắp 

- Kích thước 36x18cm 

Cái 5 



16  Kéo cong 

- Chất liệu: thép không gỉ 

- Loại: thẳng, mũi cong 

- Kích thước: 18cm 

Cái 50 

17  Kéo thẳng 

- Chất liệu: thép không gỉ 

- Loại: thẳng, mũi nhọn 

- Kích thước: 18cm 

Cái 10 

18  Kẹp phẫu tích có mấu 

- Chất liệu: thép không gỉ 

- Kẹp phẫu tích có mấu 

- Kích thước: 18cm 

Cái 25 

19  Kẹp phẫu tích không mấu 

- Kẹp phẫu tích không mấu 

- Chất liệu: thép không gỉ 

- Kích thước: 18cm 

Cái 25 

20  Khay hạt đậu 

- Chất liệu: thép không gỉ 

- Khay quả đậu 

- Kích thước: 300ml 

Cái 25 

21  Khay inox 22cmx13cm 
- Chất liệu: Inox 

- Kích thước: 22cm x13cm x2cm 
Cái 5 

22  Khay inox 23cmx17cm 
- Chất liệu: Inox 

- Kích thước: 23cm x17cm x2cm 
Cái 10 

23  Khay inox 30cmx22cm 
- Chất liệu: Inox 

- Kích thước: 30cm x22cm x2cm 
Cái 10 

24  Nhiệt kế điện tử 

- Kiểm tra nhiệt độ cơ thể vùng trán 

- Thời gian trả kết quả: ≤ 2 giây 

- Dải đo trong khoảng từ 0-100 độ C 

- Có thể chuyển đổi giữa độ C và độ F 

- Sai số: ≤ 0.2 độ C 

Cái 3 

25  
Ống hút thai dùng cho 

bơm hút thai 1 van 

Chất liệu : Nhựa y tế (nhựa PP hoặc PE ) 

- Không xẹp khi hút 

- Đã được tiệt trùng. 

Cái 100 



- Dùng được cho Bơm hút thai 1 van 

26  
Ống hút thai dùng cho 

bơm hút thai 2 van 

- Chất liệu : Nhựa y tế (nhựa PP hoặc PE ) 

- Không xẹp khi hút 

- Đã được tiệt trùng. 

- Dùng được cho Bơm hút thai 2 van 

Cái 25 

27  Panh cong không mấu 

- Chất liệu: thép không gỉ 

- Panh cong không mấu 

- Kích thước: 18cm 

Cái 50 

28  Panh thẳng có mấu 

- Chất liệu: thép không gỉ 

- Panh thẳng có mấu 

- Kích thước: 18cm 

Cái 15 

29  Túi đo lượng máu mất 

- Chất liệu: Màng nhựa PE trong. 

- Kích thước: 70 x 105 cm  

- Thể tích: ≥ 2000 ml 

- Đã được tiệt trùng. 

Cái 100 

 

 



Mẫu báo giá 
Gói thầu: Mua sắm vật tư, dụng cụ triển khai phòng lấy mẫu xét nghiệm theo 

tiêu chuẩn ISO và vật tư cho khoa sản 
 

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo 

giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung 

là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các 

loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

STT 

theo 

yêu cầu 

báo giá 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

 

 

Hãng 

sản 

xuất 

Đặc 

tính 

kỹ 

thuật, 

thông 

số kỹ 

thuật 

Mã 

HS 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

Trước 

thuế 

(VND) 

Thuế 

VAT 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 

 Hàng 

hoá A 
          

2 

 Hàng 

hoá B 
          

n  …           

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về mã 

HS, tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan 

của thiết bị y tế (nếu có) 

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản 

chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào 

khác. 

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có). 

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 12/02/2026 

5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ 

phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không 

vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 



chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 


	bookmark9
	bookmark8

		2026-02-09T16:28:21+0700


		2026-02-09T16:30:02+0700


		2026-02-09T16:46:44+0700


		2026-02-09T16:50:40+0700


		2026-02-09T16:51:00+0700




